
 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét 

tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2024 

 

Căn cứ Kế hoạch số 974/KH-TTYT ngày 05 tháng 9 năm 2024 của Trung 

tâm Y tế quận Thanh Khê về việc xét tuyển viên chức năm 2024; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế quận 

Thanh Khê ngày 23/10/2024. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 

2024 thông báo một số nội dung sau: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 tuyển dụng viên 

chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2024: 57 thí sinh (Phụ lục danh 

sách kèm theo). 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập 

a) Thời gian: 14 giờ 30 phút ngày 25/10/2024 

b) Địa điểm: Hội trường tầng 3 Trung tâm Y tế quận Thanh Khê 

3. Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức vòng 2 

a) Hình thức: Phỏng vấn 

b) Thời gian: dự kiến từ ngày 05/11/2024 đến hết ngày 06/11/2024  

- Buổi sáng bắt đầu vào lúc 8 giờ 00 phút; 

- Buổi chiều bắt đầu vào lúc 13 giờ 30 phút. 

(Thí sinh phải có mặt trước 30 phút). 

- Địa điểm: Hội trường tầng 3 Trung tâm Y tế quận Thanh Khê 

* Lưu ý:  

- Thí sinh mang theo Thẻ Căn cước công dân hoặc một trong các loại 

giấy tờ tuỳ thân hợp pháp khác có dán ảnh để đối chiếu khi tham dự kiểm tra, 

sát hạch. 

- Trong thời gian tổ chức xét tuyển viên chức, các thí sinh phải thường 

xuyên theo dõi trên website của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê tại địa chỉ 

http://trungtamytethanhkhe.com để biết thông tin. 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

 VIÊN CHỨC NĂM 2024 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-HĐXT Thanh Khê, ngày        tháng 10 năm 2024 

http://trungtamytethanhkhe.com/
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Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông 

báo đến các Ban giúp việc, Ban Giám sát và các thí sinh dự tuyển được biết và 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận:     
- Thí sinh dự tuyển; 
- Hội đồng xét tuyển; 
- Các Ban giúp việc Hội đồng; 
- Ban Giám sát; 
- Website TTYT Thanh Khê; 
- Lưu: VT, HĐXT.         

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Duy Trinh 
   



3 

 

PHỤ LỤC 

Danh sách Thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 viên chức sự nghiệp Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2024 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-TTYT ngày          tháng 10 năm 2024 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2024  

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê) 

 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Trình độ đào tạo Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có) 

Vị trí việc làm đăng ký dự 

tuyển 
 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Số 

lượng 

hồ sơ Chuyên môn Tin học 
Ngoại 

Ngữ 

Vị trí việc 

làm 
Đơn vị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 
Đàm Nguyên 

Hưng 
15/07/1996 

Cử nhân Quản trị 

nguồn nhân lực 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

bậc 3 
 

Dân số viên 

(hạng III) 
Phòng Dân số 01 02 

2 Đặng Thị Hoài An 11/10/1989 

Cử nhân Điều 

dưỡng sản phụ 

khoa 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

bậc 2 
 

3 
Nguyễn Thị Ngọc 

Yến 
16/01/1990 

Trung cấp Y sĩ 

đa khoa 
Tin học cơ bản 

Tiếng Anh 

A2 
 

Y sĩ       

(hạng IV) 

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và HIV/ 

AIDS 

01 04 

4 Hồ Thanh Long 25/08/1997 
Trung cấp Y sĩ 

đa khoa 
Tin học cơ bản 

Tiếng Anh 

B1 
 

5 Trần Văn Hiệp 01/01/1994 
Trung cấp Y sĩ 

đa khoa 
Tin học B 

Tiếng Anh 

B 
 

6 Đặng Hữu Thịnh 08/10/1992 
Trung cấp Y sĩ 

đa khoa 

Tin học ứng 

dụng B 

Tiếng Anh 

B 
 

7 
Trần Thị Thanh 

Thúy 
09/02/1998 

Cử nhân Y tế 

công cộng 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

bậc 3 
 

Y tế công 

cộng      

(hạng III) 

Khoa Y tế cộng 

cộng-Dinh 

dưỡng-An toàn 

thực phẩm 

01 01 
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TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Trình độ đào tạo Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có) 

Vị trí việc làm đăng ký dự 

tuyển 
 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Số 

lượng 

hồ sơ Chuyên môn Tin học 
Ngoại 

Ngữ 

Vị trí việc 

làm 
Đơn vị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

8 Sơ Thị Ngọc Lý 05/01/1999 
Bác sĩ Y học dự 

phòng 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

B1 
 

Bác sĩ y học 

dự phòng 

(hạng III) 

Trạm Y tế 

phường Xuân 

Hà 

01 01 

9 Lê Thị Bảo Yến 21/12/1999 
Bác sĩ Y học dự 

phòng 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

B1 
 

Bác sĩ y học 

dự phòng 

(hạng III) 

Trạm Y tế 

phường Chính 

Gián 

01 01 

10 
Đoàn Thị Thu 

Phương 
20/07/2000 Cao đẳng Dược    

Dược    

 hạng IV 

Trạm Y tế 

phường Thạc 

Gián 

01 05 

11 
Đặng Thị Hoàng 

Yến 
01/09/1996 Cao đẳng Dược 

Tin học ứng 

dụng B 

Tiếng Anh 

B 
 

12 Hồ Thị Dương 22/03/2000 Cao đẳng Dược   Dân tộc 

thiểu sô 

13 
Nguyễn Thỵ 

Thanh Hồng 
06/06/1995 Cao đẳng Dược 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 
  

14 
Nguyễn Hà Trúc 

Giang 
17/04/1996 Dược sĩ    

15 
Võ Thị Thanh 

Tuyền 
14/09/1996 

Cử nhân Kinh tế 

và quản lý công 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

và nâng cao 

Tiếng Anh 

B2 
 

Chuyên viên 

về quản lý 

nguồn nhân 

lực 

Phòng Tổ chức -  

Hành chính 
01 02 

16 Nguyễn Thị Nga 21/06/1989 
Cử nhân Luật 

kinh tế 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

B 

Con 

thương 

binh 
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TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Trình độ đào tạo Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có) 

Vị trí việc làm đăng ký dự 

tuyển 
 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Số 

lượng 

hồ sơ Chuyên môn Tin học 
Ngoại 

Ngữ 

Vị trí việc 

làm 
Đơn vị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

17 
Huỳnh Đăng Thục 

Đoan 
30/06/1999 

Cử nhân Điều 

dưỡng 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

và nâng cao 

  Văn thư viên 
Phòng Tổ chức -  

Hành chính 
01 01 

18 
Võ Minh Huy 

Cường 
25/03/1996 Bác sĩ Y đa khoa 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Kết quả 

đánh giá 

ngoại ngữ 

đạt 

 Bác sĩ (hạng 

III) 

Phòng Kế hoạch 

- Nghiệp vụ 
01 01 

19 Nguyễn Thị Ánh 16/06/1998 Bác sĩ Y khoa 
Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

bậc 3 
 

Bác sĩ (hạng 

III) 

Khoa Liên 

chuyên khoa 
02 02 

20 
Nguyễn Thị Kim 

Tha 
17/03/1999 Bác sĩ Y khoa 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

bậc 3 
 

21 Lê Thị Ngọc Ánh 10/06/2000 
Bác sĩ Răng-

Hàm-Mặt 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

bậc 3 
 

Bác sĩ (hạng 

III) 

Khoa Liên 

chuyên khoa 
02 04 

22 Trần Minh Huyền 30/08/1999 
Bác sĩ Răng-

Hàm-Mặt 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

bậc 3 
 

23 
Phan Thị Mỹ 

Hoằng 
01/09/1999 

Bác sĩ Răng-

Hàm-Mặt 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

B1 
 

24 
Trần Thị Hạnh 

Dung 
09/05/1995 

Thạc sĩ, Bác sĩ 

Răng-Hàm-Mặt 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

bậc 4 
 

25 
Phạm Lê Như 

Ngọc 
11/04/1995 Bác sĩ Y khoa 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

B1 
 Bác sĩ (hạng 

III) 

Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh 

04 01 
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TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Trình độ đào tạo Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có) 

Vị trí việc làm đăng ký dự 

tuyển 
 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Số 

lượng 

hồ sơ Chuyên môn Tin học 
Ngoại 

Ngữ 

Vị trí việc 

làm 
Đơn vị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

26 
Trần Thị Linh 

Đông 
14/05/1988 

Cử nhân Xét 

nghiệm Y học 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

B 
 

Kỹ thuật y 

hạng III 

Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh 

02 04 

27 Dương Thị Hảo 31/07/1997 

Cử nhân Kỹ 

thuật Xét nghiệm 

Y học 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

bậc 3 
 

28 
Lê Nguyễn Huyền 

Vy 
23/12/1999 

Cử nhân Kỹ 

thuật Xét nghiệm 

Y học 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Kết quả 

đánh giá 

ngoại ngữ 

đạt 

 

29 
Nguyễn Thị Ngọc 

Dung 
05/01/1989 

Cử nhân Kỹ 

thuật Xét nghiệm 

Y học 

Tin học B 
Tiếng Anh 

B 
 

30 Lê Tú 06/09/2001 

Cử nhân Kỹ 

thuật hình ảnh Y 

học 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

B1 
 Kỹ thuật y 

hạng III 

Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh 

01 01 

31 
Lê Thành Quang 

Nam 
03/02/1995 Bác sĩ Y khoa 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

bậc 3 
 

Bác sĩ (hạng 

III) 

Khoa Hồi sức 

cấp cứu 
03 03 

32 
Võ Thị Phương 

Trinh 
20/02/1997 Bác sĩ Y khoa 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

bậc 3 
 

33 Nguyễn Văn Lực 25/06/1997 Bác sĩ Y khoa 
Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Kết quả 

đánh giá 

ngoại ngữ 

đạt 
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TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Trình độ đào tạo Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có) 

Vị trí việc làm đăng ký dự 

tuyển 
 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Số 

lượng 

hồ sơ Chuyên môn Tin học 
Ngoại 

Ngữ 

Vị trí việc 

làm 
Đơn vị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

34 Bùi Thị Bích Thùy 08/01/2001 
Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

và nâng cao 

Tiếng Anh 

A2 
 

Điều dưỡng 

hạng III 

Khoa Hồi sức 

cấp cứu 
02 05 

35 Vũ Lê Ly 26/11/2002 
Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Kết quả 

đánh giá 

ngoại ngữ 

đạt 

 

36 Lê Thị Kim Hạnh 20/10/1999 
Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

bậc 3 
 

37 Trần Thị Trang 09/01/1998 
Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

bậc 3 
 

38 
Phan Thị Thanh 

Thảo 
17/08/1988 

Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa 

Tin học ứng 

dụng B 

Tiếng Anh 

B1 
 

39 
Nguyễn Trần Yến 

Nhi 
16/02/1996 

Thạc sĩ, Bác sĩ 

Nhi khoa 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

bậc 4 
 

Bác sĩ (hạng 

III) 
Khoa Nhi 03 03 40 Mai Thị Thiên An 01/01/1996 

Thạc sĩ, Bác sĩ 

Nhi khoa 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

bậc 4 
 

41 
Nguyễn Thị Thu 

Hà 
12/07/1995 Bác sĩ Y đa khoa 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

B1 
 

42 
Nguyễn Thị Bích 

Liên 
16/09/1998 Bác sĩ Y khoa 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

B1 
 Bác sĩ (hạng 

III) 

Khoa Nội - 

Truyền nhiễm 
04 04 
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TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Trình độ đào tạo Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có) 

Vị trí việc làm đăng ký dự 

tuyển 
 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Số 

lượng 

hồ sơ Chuyên môn Tin học 
Ngoại 

Ngữ 

Vị trí việc 

làm 
Đơn vị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

43 Tôn Thất Khánh 30/08/1995 Bác sĩ Y đa khoa 
Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

B2 
 

44 Hồ Minh Trâm 11/08/1997 Bác sĩ Y khoa 
Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

B1 
 

45 Lê Khả Dung 15/05/1997 Bác sĩ Đa khoa 
Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

B1 
 

46 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
27/09/2002 

Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Kết quả 

đánh giá 

ngoại ngữ 

đạt 

 

Điều dưỡng 

hạng III 

Khoa Nội - 

Truyền nhiễm 
01 03 

47 
Huỳnh Lê Phương 

Thảo 
16/11/1998 

Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Kết quả 

đánh giá 

ngoại ngữ 

đạt 

 

48 
Hoàng Thị Minh 

Hậu 
19/01/2001 

Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

bậc 4 
 

49 
Thái Thị Thùy 

Linh 
02/11/1997 Bác sĩ Y đa khoa 

Chứng chỉ 

MOS 

Tiếng anh 

bậc 3 
 

Bác sĩ (hạng 

III) 

Khoa Ngoại - 

Sản 
02 03 50 

Trần Phan Tuấn 

Khải 
25/04/1999 Bác sĩ Y khoa 

Chứng chỉ 

CNTT cơ bản 

Tiếng anh 

bậc 3 
 

51 
Văn Thị Kiều 

Duyên 
07/06/1997 Bác sĩ Y đa khoa 

Chứng chỉ 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

B1 
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TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Trình độ đào tạo Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có) 

Vị trí việc làm đăng ký dự 

tuyển 
 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Số 

lượng 

hồ sơ Chuyên môn Tin học 
Ngoại 

Ngữ 

Vị trí việc 

làm 
Đơn vị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

52 
Nguyễn Thị Ngọc 

Khánh 
01/03/1997 Bác sĩ Y đa khoa 

Chứng chỉ 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

B1 
 

Bác sĩ (hạng 

III) 

Khoa Khám 

bệnh 
04 03 53 Lê Thị Yến Nhi 16/11/2000 Bác sĩ Y khoa 

Chứng chỉ 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

B2 
 

54 Vương Thị Trâm 19/05/1995 Bác sĩ Y đa khoa 
Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng Anh 

bậc 3 
 

55 Hoàng Thị Vinh 18/06/1995 
Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa 
Tin học B 

Tiếng anh 

bậc 3 
 

Điều dưỡng 

hạng III 

Khoa Khám 

bệnh 
01 02 

56 Mai Khánh Linh 10/11/1999 
Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa 

Ứng dụng 

CNTT cơ bản 

Tiếng anh 

A2 
 

57 
Nguyễn Đức Minh 

Trường 
10/03/1993 

Cử nhân Điều 

dưỡng 

Tin học ứng 

dụng B 

Tiếng Anh 

B 

Hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

quân sự 

Điều dưỡng 

hạng III 

Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 
01 01 

Danh sách này gồm có: 57 thí sinh./. 
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